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Sau gần 10 năm thi hành, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) năm 2014 
đã phát sinh một số bất cập cần nghiên cứu, đổi mới. Thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 
mới, việc xây dựng Luật Tổ chức TAND đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vô cùng cần thiết.1 Ngày 24/6/2024, tại kỳ họp 
thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức TAND có hiệu lực 
từ 01/01/2025. Trong đó, nhiều điểm mới hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, tổ 
chức Tòa án ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, công bằng, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Tòa án, đặc biệt là trong quá trình tố tụng.

1. Bố cục của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024
Luật Tổ chức TAND năm 2014 có 11 chương với 98 điều. Luật Tổ chức 

TAND năm 2024 với 9 chương, 152 điều, tức đã giảm 2 chương và tăng 54 điều. 
Cụ thể, Luật Tổ chức TAND năm 2024 đã tách nhiệm vụ, quyền hạn của TAND 
thành chương riêng, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án theo thẩm quyền xét 
xử, trong đó Điều 23 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án cấp sơ thẩm, Điều 
1	 Nguyễn Hòa Bình, “Xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, 2024, https://tapchitoaan.vn/
xay-dung-luat-to-chuc-toa-an-nhan-dan-dap-ung-yeu-cau-%C2%A0xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-
xa-hoi-chu-nghia-viet-nam10973.html, truy cập ngày 20/8/2024.
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24 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án cấp phúc thẩm, Điều 25 quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 
theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Cách quy định này thể hiện sự quán triệt định 
hướng “Phân định rõ nhiệm vụ xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét lại bản án, 
quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm” của Nghị quyết số 27-NQ/TW. 
Trong khi đó, Luật Tổ chức TAND năm 2014 không có chương riêng quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn mà quy định lồng ghép với cơ cấu tổ chức của từng cấp tòa. 

Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định về cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động của TAND trong một chương riêng là chương V. Trong khi Luật 
Tổ chức TAND năm 2014 Chánh án và Phó Chánh án quy định trong mục 2 của 
chương II đến chương VI, thẩm phán quy định trong chương VII, Thư ký Tòa án, 
Thẩm tra viên quy định trong chương IX. Như vậy, bố cục của Luật Tổ chức TAND 
năm 2024 hợp lý hơn Luật Tổ chức TAND năm 2014. Điều này thể hiện ở việc Luật 
Tổ chức TAND năm 2024 đã gom nhiệm vụ, quyền hạn; cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong TAND theo từng chương chứ không quy định “rải rác” 
theo từng cấp tòa như trước. Cách quy định các vấn đề này theo chương thể hiện tính 
khoa học, hợp lý trong kỹ thuật lập pháp. 

2. Nội hàm quyền tư pháp
Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định TAND là cơ quan thực hiện quyền tư 

pháp. Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND năm 2014 quy định Tòa án là 
cơ quan thực hiện quyền tư pháp mà không xác định cụ thể nội hàm quyền tư pháp, 
dẫn đến sự chưa thống nhất về nội hàm quyền tư pháp xoay quanh việc nhìn nhận 
quyền tư pháp theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp.2 Một điểm mới nổi bật của Luật Tổ 
chức TAND năm 2024 so với Luật Tổ chức TAND năm 2014 là xác định nội hàm 
quyền tư pháp tại khoản 1 Điều 3. Theo đó, TAND thực hiện quyền tư pháp bao 
gồm quyền xét xử, quyết định về các tranh chấp, vi phạm pháp luật, về những vấn 
đề liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
theo quy định của luật; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Luật Tổ 
chức TAND năm 2024 quy định nội hàm quyền tư pháp dưới dạng liệt kê, bên cạnh 
quyền xét xử là quyền năng đặc thù, luật còn liệt kê một số thẩm quyền khác của Tòa 
án trong quá trình thực hiện quyền tư pháp.3  Việc quy định cụ thể nội hàm quyền 
tư pháp trong Luật Tổ chức TAND năm 2024 giúp thống nhất trong nhận thức về 
quyền tư pháp và xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của TAND.
3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Luật Tổ chức TAND năm 2014 quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
TAND từ Điều 5 đến Điều 13 gồm 09 nguyên tắc. Điểm mới của Luật Tổ chức 
TAND năm 2024 là quy định các nguyên tắc trong cùng 1 điều luật là Điều 5 (sau đó 
từ Điều 6 đến Điều 14 quy định cụ thể từng nguyên tắc). Điều này thể hiện sự quán 
triệt cách quy định của Hiến pháp năm 2013 (các nguyên tắc được quy định trong 
2	 Theo nghĩa hẹp, quyền tư pháp là quyền xét xử của Tòa án. Nghĩa rộng của quyền tư pháp gồm thẩm 

quyền xét xử của Tòa án, quyền điều tra của cơ quan công an, quyền truy tố của Viện Kiểm sát, quyền 
thi hành án của cơ quan thi hành án.

3	 Nguyễn Mạnh Hùng, Kiều Việt Hưng, “Quan điểm về quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học cấp khoa “Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền” do Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tháng 8/2024, tr. 24.
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cùng 1 điều luật).4 Theo Luật Tổ chức TAND năm 2024, TAND tổ chức và hoạt 
động theo 8 nguyên tắc. Luật Tổ chức TAND năm 2024 giữ nguyên 6 nguyên tắc 
gồm: Độc lập theo thẩm quyền xét xử; Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo 
đảm; Thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm có hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử 
theo thủ tục rút gọn; thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 
TAND xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục 
rút gọn; Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm. 

Luật Tổ chức TAND năm 2024 không tiếp tục quy định nguyên tắc “Chế độ bổ 
nhiệm thẩm phán; bầu, cử hội thẩm” mà chuyển về các điều luật tương ứng quy định 
việc bổ nhiệm thẩm phán; bầu, cử hội thẩm. Luật Tổ chức TAND năm 2024 sửa đổi, 
bổ sung hai nguyên tắc, cụ thể nguyên tắc “Bảo đảm quyền bình đẳng trước TAND” 
của Luật Tổ chức TAND năm 2014 được Luật Tổ chức TAND năm 2024 sửa thành 
“Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án”. TAND khi xét xử phải bảo 
đảm quyền bình đẳng không chỉ trước Tòa án mà rộng hơn là trước pháp luật. Nguyên 
tắc này phù hợp với nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật của Hiến 
pháp năm 2013 (Điều 16). Nguyên tắc TAND xét xử kịp thời, công bằng, công khai 
được Luật Tổ chức TAND năm 2024 thêm cụm từ “vô tư, khách quan”. Vô tư, khách 
quan là một trong những nội dung quan trọng bảo đảm hoạt động xét xử của Tòa án 
được đúng đắn, bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Nguyên tắc bảo đảm sự 
vô tư, khách quan của người tiến hành tố tụng nói chung và Tòa án nói riêng đã được 
thừa nhận trong đa số pháp luật các quốc gia, được ghi nhận trong hầu hết các văn kiện 
pháp lý quốc tế về quyền con người.5 Tại Việt Nam, nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, 
khách quan của người tiến hành tố tụng được ghi nhận là một trong những nguyên tắc 
cơ bản của Luật Tố tụng hình sự (Điều 21 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015), Luật 
Tố tụng dân sự (Điều 16 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015), Luật Tố tụng hành chính 
(Điều 14 Luật Tố tụng hành chính năm 2015). Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 
về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát 
thẩm phán quốc gia ban hành cũng có quy định về sự vô tư, khách quan của thẩm phán 
(Điều 5)6. Do vậy, Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định về nguyên tắc TAND 
xét xử vô tư, khách quan bảo đảm sự phù hợp và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

4. Hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân
Điều 4 Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định tổ chức của TAND bao gồm: 

TAND tối cao; TAND cấp cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương; TAND sơ thẩm chuyên biệt Hành chính, TAND sơ thẩm chuyên 

4	 Một điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 là quy định các nguyên tắc cơ bản 
tổ chức và hoạt động của TAND trong một Điều luật là Điều 103 với 7 nguyên tắc, trong khi Hiến pháp 
năm 1992 quy định trong 5 điều luật từ Điều 129 đến Điều 133. 

5	 Trần Thu Hạnh, “Nghiên cứu khái quát về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố 
tụng hoặc người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự”, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Luật 
học, tập 29, số 1, 2013, tr. 27-41.

6	 Điều 5 Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định sự vô tư, khách quan “1. Thẩm phán phải vô tư, khách 
quan; thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn, không vì lợi ích cá nhân, không thiên vị bất cứ bên nào 
trong vụ việc. 2. Thẩm phán phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét công khai tại phiên tòa, 
kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên 
tắc cơ bản của pháp luật, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ việc. 3. Thẩm phán 
không được có bất cứ phát biểu hay bình luận nào tại phiên tòa, phiên họp, trước công chúng hoặc truyền 
thông làm ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ việc một cách vô tư, khách quan”.
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biệt Sở hữu trí tuệ, TAND chuyên biệt Phá sản (sau đây gọi chung là TAND sơ thẩm 
chuyên biệt); Tòa án quân sự trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, 
Tòa án quân sự khu vực (sau đây gọi chung là Tòa án quân sự). 

TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương vẫn tổ chức theo 
đơn vị hành chính. Khi bàn về việc đổi mới TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc trung ương theo thẩm quyền xét xử còn nhiều ý kiến khác nhau, do vậy 
Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng 02 phương án trong dự thảo Luật 
Tổ chức TAND và xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội. Phương án 1: giữ nguyên quy 
định của luật hiện hành về TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương. Phương án 2: đổi mới TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thành TAND phúc thẩm, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 
phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thành TAND sơ thẩm. Kết quả không 
có phương án nào đạt quá một nửa tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Sau khi xin 
ý kiến các đại biểu Quốc hội, TAND tối cao và Thường trực Ủy ban Tư pháp thống 
nhất tiếp tục giữ nguyên quy định TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc trung ương như luật hiện hành.  Điều này phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 
số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới “Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được 
thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những 
vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu…”. 

Liên quan đến tổ chức của TAND, Luật Tổ chức TAND năm 2024 có 2 điểm 
mới. Thứ nhất, Luật Tổ chức TAND năm 2024 đã quy định TAND ở “đơn vị hành 
chính tương đương” theo Luật Tổ chức TAND năm 2014 là TAND thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Điểm mới này phù hợp với việc Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2025 cụ thể hóa tên gọi “đơn vị hành chính tương 
đương” trong Hiến pháp năm 2013 là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương. Thứ hai, một điểm mới lần đầu được quy định đó là thành lập TAND sơ thẩm 
chuyên biệt. Có ba TAND sơ thẩm chuyên biệt gồm TAND sơ thẩm chuyên biệt 
Hành chính, TAND sơ thẩm chuyên biệt Sở hữu trí tuệ, TAND chuyên biệt Phá sản. 
Việc thành lập Tòa án sơ thẩm chuyên biệt xuất phát từ 4 lý do sau đây:

Một là, về cơ sở chính trị, các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp thời 
gian qua, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
09/11/2022 về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu phải tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt 
động xét xử của Tòa án. Tuy nhiên, cách bố trí như quy định hiện hành sẽ rất khó 
bảo đảm tính chuyên nghiệp trong giải quyết một số vụ án đặc thù, trong đó có án 
hành chính, phá sản và sở hữu trí tuệ.7 

7	 Duy Tuấn, “Đại biểu nêu 4 lý do cần thành lập Tòa án sơ thẩm chuyên biệt”, Báo Công lý, 2024, https://baove.congly.
vn/dai-bieu-neu-4-ly-do-can-thanh-lap-toa-an-so-tham-chuyen-biet-432554.html, truy cập ngày 19/8/2024.
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Hai là, về cơ sở pháp lý, việc thành lập Tòa án sơ thẩm chuyên biệt phù hợp với 
khoản 2 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 (TAND gồm TAND Tối cao và các tòa án 
khác do luật định). Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, các nghị quyết của Quốc hội 
đều đặt ra yêu cầu với TAND tối cao phải có giải pháp căn cơ, đột phá để khắc phục 
hạn chế và nâng cao chất lượng xét xử. Ngày 27/3/2023, Ủy ban thường vụ Quốc hội 
đã ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên 
họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 
pháp luật, tổ chức bộ máy phù hợp… để đáp ứng, giải quyết yêu cầu một số vụ án, vụ 
việc đặc thù như phá sản, sở hữu trí tuệ, tư pháp với người chưa thành niên…8

Ba là, về căn cứ thực tiễn, thành lập TAND sơ thẩm chuyên biệt để giải quyết 
một số loại việc có tính chất đặc thù, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn hóa cao, góp 
phần nâng cao tính chuyên nghiệp của Tòa án, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn như: 
hành chính, phá sản và sở hữu trí tuệ. Đối với án hành chính, thực tiễn thời gian qua 
cho thấy nhiều vụ án hành chính rất phức tạp, số lượng ngày càng tăng, việc xét xử án 
hành chính tồn tại khó khăn nhất định đối với Tòa án, bởi đặc thù án hành chính là 
“dân kiện quan”, tính độc lập của Tòa án dễ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực khá phức tạp, các quy định pháp luật nhiều và thường xuyên 
sửa đổi, bổ sung đòi hỏi thẩm phán xét xử vụ án hành chính phải có kiến thức chuyên 
sâu về lĩnh vực quản lý mà quyết định, hành vi hành chính bị khởi kiện. Án phá sản 
và sở hữu trí tuệ là những án rất khó về chuyên môn. Những án này không chỉ đòi 
hỏi thẩm phán có chuyên môn sâu về pháp luật, mà còn đòi hỏi được đào tạo chuyên 
sâu về kinh tế - tài chính. Đặc biệt, án phá sản rất phức tạp, bởi vì cùng với tuyên bố 
doanh nghiệp phá sản, thẩm phán phải giải quyết đồng bộ tất cả các quan hệ phát sinh 
từ việc phá sản này bao gồm quan hệ hành chính, hình sự, kinh tế, dân sự, lao động.

Bốn là, về kinh nghiệm quốc tế, trên thế giới việc thành lập Tòa án chuyên biệt 
đã trở thành xu thế tất yếu. Hầu hết các nước này đều thành lập Tòa án sơ thẩm 
chuyên biệt để giải quyết án hành chính, phá sản và sở hữu trí tuệ.
5. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân

Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức của TAND tối cao, Luật Tổ chức TAND năm 
2014 quy định cơ cấu tổ chức của TAND tối cao có bộ máy giúp việc. Luật Tổ chức 
TAND năm 2024 không sử dụng thuật ngữ “bộ máy giúp việc” mà quy định rõ cơ 
cấu tổ chức của TAND tối cao có văn phòng, cục, vụ và tương đương. Bên cạnh đó, 
Luật Tổ chức TAND năm 2024 bổ sung quy định mới nhằm bảo đảm sự bình đẳng 
về khả năng, cơ hội của phụ nữ trong việc tham gia vào các công việc của đất nước, 
cụ thể trong Hội đồng thẩm phán TAND tối cao phải bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp với 
mục tiêu bình đẳng giới trong Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức của TAND cấp cao, TAND cấp cao thành lập các 
vụ trên cơ sở tổ chức lại các phòng giám đốc, kiểm tra (điểm d khoản 1 Điều 51). 
Việc thành lập các Vụ tại TAND cấp cao trên cơ sở tổ chức lại các Phòng Giám 
đốc, kiểm tra là cần thiết, phù hợp với tính chất, số lượng công việc mà các đơn 
vị này đang đảm nhiệm nhằm nâng cao năng lực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 
của đơn vị tham mưu.9

8	 Duy Tuấn, tlđd.
9	 Thái Vũ, “Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) với 94,25% đại biểu tán 

thành”, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, 2024, https://tapchitoaan.vn/quoc-hoi-da-thong-qua-luat-to-
chuc-toa-an-nhan-dan-sua-doi-voi-9425-dai-bieu-tan-thanh11240.html, truy cập ngày 20/8/2024.
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Thứ ba, về cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Luật Tổ chức TAND năm 2014 quy định cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương có bộ máy giúp việc.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân
Thứ nhất, Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định Tòa án trực tiếp thu thập 

tài liệu, chứng cứ và hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ. Nghị quyết số 27-NQ/TW 
ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong giai đoạn mới yêu cầu: “Nghiên cứu, làm rõ... những trường hợp Tòa án 
thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử”. Luật Tổ chức TAND năm 2014 không 
quy định cụ thể về phạm vi thu thập chứng cứ của Tòa án. Các luật tố tụng quy định 
các hoạt động/biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ, trong đó Bộ luật Tố tụng dân 
sự và Luật Tố tụng hành chính quy định: nếu đương sự không thu thập được thì có 
quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ. Từ đó nhiều đương sự không thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ của mình, dẫn tới nhiều Tòa án quá tải công việc, do vậy cần rà soát 
để quy định lại cho chặt chẽ. Thực tiễn cho thấy, nếu Tòa án không thu thập chứng 
cứ trong một số trường hợp thì có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết vụ án. Do 
đó, Điều 15 Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định Tòa án trực tiếp thu thập tài 
liệu, chứng cứ và hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ để thể chế hóa Nghị quyết số 
27-NQ/TW và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

Thứ hai, về giải thích, áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ 
việc, Luật Tổ chức TAND năm 2024 đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của TAND 
là “giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc”. Việc quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn này phù hợp với thực tế các tòa án đã thực hiện hoạt 
động này. Dưới góc độ từ ngữ, “giải thích” được hiểu là “làm cho hiểu rõ”,10 “áp 
dụng pháp luật” là “hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các 
tổ chức, cá nhân được Nhà nước  ủy quyền trong việc tổ chức, tạo điều kiện cho 
các chủ thể pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa 
vụ pháp luật”.11 Luật Tổ chức TAND năm 2024 giới hạn hoạt động giải thích 
áp dụng pháp luật trong phạm vi xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc. Thẩm quyền 
này không “xâm lấn” đến các thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thứ ba, về cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Luật 
Tổ chức TAND năm 2014 quy định cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương có bộ máy giúp việc. Đến Luật Tổ chức TAND năm 2024 không 
sử dụng thuật ngữ “bộ máy giúp việc” mà quy định rõ cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có văn phòng, phòng và các đơn vị tương đương.”

7. Thẩm phán
Luật Tổ chức TAND năm 2024 có một số quy định mới đối với thẩm phán 

bao gồm:
Thứ nhất, về bổ sung quy định về tuyên thệ của thẩm phán, thẩm phán 

được bổ nhiệm phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân 
10	 Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, 2003, tr. 388.
11	 Nguyễn Minh Đoan, “Áp dụng pháp luật - Một số vấn đề cần quan tâm”, Tạp chí Luật học, số 03, năm 

1996, tr. 15.
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dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao một cách trung thực, tận tâm; thực hành công 
lý chỉ tuân theo pháp luật, khách quan và công bằng; tuân thủ quy tắc đạo đức 
và ứng xử của thẩm phán. Chánh án TAND tối cao quy định cách thức tuyên 
thệ của thẩm phán.

Thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước 
thực hiện quyền tư pháp. Trọng trách của thẩm phán rất nặng nề, sứ mệnh của 
thẩm phán rất cao quý. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và Nhân dân yêu cầu các thẩm phán phải thực hiện 
nhiệm vụ một cách vô tư, khách quan, thượng tôn pháp luật; đòi hỏi các thẩm 
phán phải trở thành biểu tượng của đạo đức thanh liêm, tuân thủ những nguyên 
tắc của Hiến pháp về hoạt động tư pháp, thực hiện được lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, thẩm phán phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và “Gần 
dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.12 Do vậy, khi được bổ nhiệm thẩm phán thực 
hiện việc tuyên thệ, giúp nâng cao vị thế và đề cao trách nhiệm của thẩm phán, 
lời tuyên thệ có giá trị cho suốt thời gian làm nhiệm vụ thẩm phán.

Thứ hai, về ngạch, bậc thẩm phán, Điều 90  Luật Tổ chức TAND năm 
2024 quy định hai ngạch thẩm phán gồm thẩm phán TAND tối cao và thẩm phán 
TAND. Trong khi Luật Tổ chức TAND năm 2014 quy định 04 ngạch thẩm phán 
TAND gồm: thẩm phán TAND tối cao; thẩm phán cao cấp; thẩm phán trung cấp; 
thẩm phán sơ cấp (Điều 66). Bên cạnh việc quy định ngạch thẩm phán, Luật Tổ 
chức TAND năm 2024 còn quy định về bậc thẩm phán. Theo đó, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định về bậc thẩm phán TAND, điều kiện của từng bậc, việc 
nâng bậc thẩm phán TAND theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao.

Việc quy định hai ngạch thẩm phán gồm thẩm phán TAND tối cao và thẩm 
phán TAND cơ bản phù hợp với đặc thù công tác xét xử; khắc phục nhiều vướng 
mắc, bất cập hiện nay trong việc điều động, bố trí, thực hiện chính sách đối với 
thẩm phán; nâng cao niềm tin của người dân đối với thẩm phán; khuyến khích 
thẩm phán phấn đấu, yên tâm công tác.13

Karl Marx đã nêu “thẩm phán không có cấp trên nào khác ngoài luật pháp”. 
Tòa án khi xét xử tuân thủ nguyên tắc độc lập được quy định tại Điều 103 Hiến 
pháp năm 2013: “thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. 
Chính sự đặc thù trong công tác xét xử nên việc tổ chức ngạch thẩm phán khác 
với điều tra viên và kiểm sát viên. Chẳng hạn, đối với các vụ án điều tra đơn giản, 
chỉ cần phân công điều tra viên sơ cấp. Đối với các hoạt động điều tra phức tạp thì 
cần thiết phải có điều tra viên cao cấp, có kinh nghiệm. Còn với hoạt động xét xử, 
các thẩm phán được phân công phải độc lập với nhau và tiến hành toàn diện vụ án 
mà không thể phân công theo ngạch như hoạt động điều tra.14

12	 Lời nói đầu Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-
HĐTC ngày 04/7/2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.

13	 Ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội), “Đại biểu Quốc hội: 5 lý do để quy định 2 ngạch thẩm phán”, 
Báo Điện tử Chính phủ, 2024, https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dai-bieu-quoc-hoi-5-ly-do-de-
quy-dinh-2-ngach-tham-phan-119240327161349143.htm, truy cập ngày 20/8/2024.

14	 Ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội), tlđd.
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Thẩm phán là người nhân danh Nhà nước thực hiện nhiệm vụ xét xử theo thủ 
tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Để giải quyết, xét xử tốt các loại 
vụ án đòi hỏi thẩm phán ở các tòa đều phải có trình độ, năng lực và đáp ứng yêu cầu 
và nhiệm vụ xét xử. Việc định ra ngạch thẩm phán sơ cấp, trung cấp như Luật Tổ 
chức TAND năm 2014 đã ít nhiều tạo ra sự hiểu sai về trình độ, năng lực của thẩm 
phán, ảnh hưởng đến lòng tin và sự tín nhiệm của người dân đối với thẩm phán sơ 
cấp, thẩm phán trung cấp. Vì vậy, Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định hai 
ngạch thẩm phán sẽ nâng cao sự tín nhiệm của người dân đối với các thẩm phán, 
đồng thời bảo đảm được sự công bằng, bình đẳng giữa các thẩm phán.15

Bên cạnh đó, việc quy định về số lượng thẩm phán trong mỗi ngạch dẫn đến có 
những thẩm phán sơ cấp, trung cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm thẩm 
phán trung cấp, cao cấp nhưng lại không thể bổ nhiệm được, do giới hạn về số lượng 
thẩm phán. Bên cạnh đó, việc xây dựng, thực hiện chế độ chính sách với từng ngạch 
thẩm phán cũng phát sinh khó khăn, bất cập. Có những người có thâm niên công tác 
như nhau, có trình độ, phẩm chất chính trị như nhau nhưng những người được bổ 
nhiệm làm thẩm phán sơ cấp ở Tòa án huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 
đơn vị hành chính tương đương thiệt thòi về chính sách và chế độ hơn so với những 
người được bổ nhiệm làm thẩm phán trung cấp ở Tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.16

Thứ ba, về tiêu chuẩn độ tuổi của thẩm phán TAND, Luật Tổ chức TAND 
năm 2024 quy định tiêu chuẩn mới của thẩm phán TAND, đó là có độ tuổi từ đủ 
28 tuổi trở lên (Điều 94). Đối với thẩm phán TAND Tối cao có điều kiện là độ tuổi 
từ đủ 45 tuổi trở lên (Điều 96). Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định về tiêu 
chuẩn độ tuổi của thẩm phán “từ đủ 28 tuổi trở lên” cơ bản tương thích với điều 
kiện bổ nhiệm thẩm phán TAND có thời gian làm công tác pháp luật từ 5 năm trở 
lên. Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức TAND Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã khẳng định: quy định tuổi bổ nhiệm thẩm phán như 
dự thảo Luật bảo đảm cho người được giới thiệu bổ nhiệm thẩm phán có đủ thời 
gian hoàn thành các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức TAND. 

Thứ tư, về nhiệm kỳ của thẩm phán, theo Luật Tổ chức TAND năm 2014 nhiệm 
kỳ đầu của các thẩm phán là 05 năm; trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ 
nhiệm vào ngạch thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm (Điều 74). Luật 
Tổ chức TAND năm 2024 sửa đổi lại như sau: thẩm phán Tòa án nhân dân được bổ 
nhiệm lần đầu có nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Thẩm phán TAND 
được bổ nhiệm lại có nhiệm kỳ đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác (Điều 
100). Như vậy Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định “nhiệm kỳ suốt đời” ở lần 
bổ nhiệm thứ 2, quy định này giúp nâng cao tính độc lập xét xử của thẩm phán. Bởi 
lẽ, với nhiệm kỳ kéo dài đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thẩm phán có 
thể yên tâm công tác, đưa ra phán quyết “chỉ tuân theo pháp luật” mà không cần lo 
lắng về việc tái bổ nhiệm sau này.

15	 Ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình). Xem 
Bảo Yến, “Đổi mới ngạch, bậc của các thẩm phán”, Báo Điện tử Chính phủ, 2023,  https://quochoi.vn/
tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=82394, truy cập ngày 20/8/2024.

16	 Như trên.



LUẬT HÀNH CHÍNH	 19

8. Hội thẩm
Luật Tổ chức TAND năm 2024 bổ sung một số quy định mới liên quan đến 

hội thẩm. Thứ nhất, về tiêu chuẩn của hội thẩm, bổ sung tiêu chuẩn về độ tuổi từ 
đủ 28 tuổi đến 70 tuổi; không bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên; 
không thuộc trường hợp đã hoặc đang bị xử lý hình sự; không thuộc trường hợp đã 
bị bãi nhiệm hội thẩm. Đối với hội thẩm của Tòa án sơ thẩm chuyên biệt, ngoài các 
tiêu chuẩn chung còn bảo đảm tiêu chuẩn có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, xét xử của Tòa án nhân dân sơ 
thẩm chuyên biệt. Quy định về tiêu chuẩn độ tuổi của hội thẩm bảo đảm cho người 
được bầu làm hội thẩm có thời gian hợp lý để hoàn thành các tiêu chuẩn, như: có 
kiến thức pháp luật, hiểu biết xã hội, thời gian rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong 
cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư… Đồng thời, quy định độ tuổi bổ nhiệm lần 
đầu từ đủ 28 tuổi; độ tuổi tối đa bầu hội thẩm đến 70 tuổi là phù hợp về sức khỏe và 
yêu cầu của công tác xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc của Tòa án.17 

Thứ hai, Luật Tổ chức TAND năm 2024 bổ sung quy định những người không 
được làm hội thẩm gồm: người đang giữ chức danh tư pháp, công chức, viên chức và 
người lao động khác trong Tòa án, Viện kiểm sát, công an, thi hành án, cơ quan được 
giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của luật; luật sư; 
công chứng viên; thừa phát lại; trợ giúp viên pháp lý. Quy định này nhằm bảo đảm 
sự độc lập, khách quan của hội thẩm trong quá trình xét xử.

9. Tổ chức xét xử
Thứ nhất, Luật Tổ chức TAND năm 2024 quy định về nguyên tắc lựa chọn ngẫu 

nhiên thẩm phán, hội thẩm tham gia xét xử (Điều 135). Chánh án Tòa án nơi thẩm 
phán, hội thẩm làm nhiệm vụ quyết định phân công thẩm phán, hội thẩm xét xử, giải 
quyết vụ án, vụ việc bảo đảm nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên theo quy 
định của pháp luật và quy định của TAND tối cao. Nguyên tắc phân công thẩm phán 
giải quyết án ngẫu nhiên được lần đầu quy định trong Thông tư số 01/2022/TT-
TANDTC của TAND tối cao quy định việc phân công thẩm phán giải quyết, xét xử 
vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án. Việc luật hóa quy định này trong Luật 
Tổ chức TAND năm 2024 là điều cần thiết. Đây là nguyên tắc tiến bộ trong quản trị 
Tòa án được luật pháp nhiều nước ghi nhận, đảm bảo tính khách quan và phòng ngừa 
tiêu cực ngay từ khâu phân công án.

Thứ hai, Luật Tổ chức TAND năm 2024 bổ sung quy định mới về phương 
thức tổ chức xét xử tại Tòa án (Điều 136). Theo đó, Tòa án xét xử bằng phương 
thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Phương thức xét xử trực tuyến là phương thức tổ 
chức xét xử mới, ra đời trong tình hình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19. Phương thức này được quy định từ Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 
12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến, đến Luật Tổ chức TAND năm 2024 
được luật hóa. Đây được coi là bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa 
án, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và bảo đảm các hoạt động xét xử được tổ 
chức đúng thời hạn luật định, giảm thiểu chi phí, thời gian tiến hành tố tụng và tham 
gia tố tụng, cũng như các chi phí xã hội khác của người dân.

17	 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân (sửa đổi).
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Thứ ba, về hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, Luật Tổ chức TAND 
năm 2024 cho phép ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, phiên họp, đồng thời đặt ra những 
giới hạn nhất định nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm hoạt 
động thông tin theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 141). Quá trình diễn ra 
phiên tòa, phiên họp, nhiều thông tin, chứng cứ được công bố nhưng chưa được 
kiểm chứng, đặc biệt là những thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật 
kinh doanh… Các thông tin, chứng cứ này cần được Hội đồng xét xử xem xét, kết 
luận trong bản án, quyết định. Vì thế, quy định về việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa, 
phiên họp của Luật Tổ chức TAND năm 2024 góp phần bảo đảm tính tôn nghiêm 
tại phiên tòa, tạo điều kiện cho Hội đồng xét xử điều hành tốt phiên tòa, không bị 
phân tâm bởi các yếu tố khác. 

Kết luận
Luật Tổ chức TAND năm 2024 với nhiều điểm mới góp phần tạo hành lang 

pháp lý vững chắc cho việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của TAND, đưa ngành 
Tòa án phát triển đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, phù hợp với định hướng xây 
dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân..
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